	
	


TRƯỜNG THCS Vĩnh lộc A
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ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN : TOÁN - LỚP 9
Bài 1:  (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (thu gọn): 
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Bài 2: (1 điểm)Giải phương trình: 

a/ 
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Bài 3: (1,5 điểm)  Cho hàm số y = 2x +1 có đồ thị là (d1) và hàm số y = – x – 2  có đồ thị là (d2).

   a)  Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

[image: image39.jpg]


   b)  Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2).

   c) Tìm m để đường thẳng (d3): y = –3x + m – 2 cắt đường thẳng (d1) tại điểm H có tung độ bằng –3. 

Bài 4 : Một người đứng cách nơi thả khinh khí cầu 800 m nhìn thấy nó với góc nghiêng 380 (như hình vẽ). Tính độ cao của khinh khí cầu. Cho biết khoảng cách từ mặt đất đến mắt người đó là 1,5 m.

Bài 5 : Liều thuốc tính theo độ tuổi.

Để chuyển đổi liều thuốc dùng theo độ tuổi của một loại thuốc, các dược sĩ dùng công thức sau :     c = 0,0417 D (a+1)
Trong đó D là liều dùng cho người lớn ( theo đơn vị mg ) và a là tuổi của em bé, c là liều dùng cho em bé.

Với loại thuốc có liều dùng cho người lớn là D = 200 mg thì với em bé 2 tuổi sẽ có liều dùng thích hợp là bao nhiêu ?

Bài 6 : Một đĩa gốm cổ cần được phục hồi. 

Hãy xác định tâm và bán kính của đĩa.

Bài 7 : Cho nửa đường tròn (O;R),đường kính AB.Lấy C thuộc nửa đường tròn sao cho CA > CB.Vẽ CH vuông góc với AB tại H.

a) Giả sử cho CH = 3cm, HB = 2cm. Chứng minh: AC vuông góc CB và tính HA; AC     

( kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3)

b)Gọi M là trung điểm AC, tia OM cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) ở D.
Chứng minh CD là tiếp tuyến của đường tròn (O).

c)Gọi I là giao điểm của DB và CH. Chứng minh I là trung điểm CH.

-----------HẾT----------
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Bài 1:  Thực hiện phép tính (thu gọn):
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 Bài 2: Giải phương trình:
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Vậy phương trình có tập nghiệm S = 
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Bài 3: 

a)Vẽ đúng 2 đồ thị

b)Tính đúng toạ độ giao điểm của (d1) và (d2) là  A (- 1 ; - 1 )

c) Tìm m để đường thẳng (d3): y = –3x + m – 2 cắt đường thẳng (d1) tại điểm H có tung độ bằng –3.
(d3): y = –3x + m – 2
(d1) : y = 2x + 1

Điểm H có tung độ bằng – 3 có tọa độ H (xH ; - 3) 

Do H (xH ; - 3) thuộc (d1)

Nên – 3 = 2 xH  + 1

( xH  = - 2

Do đó tọa độ H (- 2 ;  - 3)
Do H (- 2 ;  - 3) thuộc (d3)
Nên yH = –3xH + m – 2

( - 3 = - 3 (- 2) + m – 2

( m = -7 

Vậy m = -7 thì  đường thẳng (d3 cắt đường thẳng (d1) tại điểm H có tung độ bằng –3.

Bài 4:
Độ cao của khinh khí cầu là 

h=1,5+800.tan380 ≈ 626,53 m
Bài 5:
Với loại thuốc có liều dùng cho người lớn là D = 200 mg thì với em bé 2 tuổi sẽ có liều dùng thích hợp là:

c=0,0417.200(2+1)=25,02(mg)
Bài 6:
 [image: image21.jpg]



Dễ nhìn thấy đĩa có 2 đường tròn, đường tròn lớn và đường tròn nhỏ là hai đường tròn đồng tâm.

Lấy hai điểm A, B trên đường tròn lớn và 2 điểm C, D trên đường tròn nhỏ.

Dựng d là đường trung trực của AB, d’ là trung trực của CD. Gọi O=d∩d′ 
Ta có:

Do O thuộc trung trực của AB nên OA = OB.

Do O thuộc trung trực của CD nên OC = OD.

Vậy Khi đó O chính là tâm của đĩa.

 Bài 7:
a) HA= 4,5 cm

AC [image: image23.png]


5,048cm

b)*xét (O), ta có M là trung điểm dây AC không  đi qua tâm nên suy ra OM vuông góc AC tai M.(định lý đường kính- dây cung)

*Chứng minh được OD là đường trung trực của đoạn thẳng AC [image: image25.png]


DA = DC

*Chứng minh [image: image27.png]AODA = AODC



( c-c-c)

*Chứng minh : DC vuông góc OC tại C và C thuộc (O) nên DC là tiếp tuyến của (O), C là tiếp điểm.

c) Gọi K là giao điểm của tia AD và BC

Xét  [image: image29.png]AKAB



,ta có:

O là trung điểm AB và OD // KB ( D là trung điểm AK

Xét (BDA, ta có IH // DA
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( Hệ quả Ta-let)

Xét [image: image34.png]ABDK



, ta có IC // DK 
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( Hệ quả Ta-let)

Từ đó chứng minh được I là trung điểm CH.

ĐỀ THAM KHẢO





HƯỚNG DẪN CHẤM 
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